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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt 4.793 VNĐ/kg, tăng 403 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 41.483 VNĐ/kg, giảm 4.125 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 49.243 VNĐ/kg, giảm 469 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 19.309 VNĐ/kg, giảm 388 VNĐ/kg so với tuần 
trước. [1] 

• Giá thanh long trung bình đạt 26.710 VNĐ/kg, tăng 2.342 VNĐ/kg 
so với tuần trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 37.753 VNĐ/kg, giảm 234 VNĐ/kg so với tuần 
trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 07/09-13/09/2023: 1 CNY= 3.282,84VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả
trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Thanh long Tỏi

 Tại thị trường Trung Quốc, 
giá chuối, gừng, lê, tỏi giảm; 
giá  cải thảo, thanh long tăng 
so với tuần trước; 

 Trung Quốc đẩy mạnh nhập 
trái cây từ ASEAN qua tỉnh 
Quảng Tây; 

 Lệnh cấm nhập khẩu xoài 
của Trung Quốc không gây 
ảnh hưởng lớn đến kinh tế 
Đài Loan; 

 Chính phủ Bangladesh nỗ 
lực kiềm chế giá khoai tây; 

 Philippines xuất khẩu lô xoài 
đầu tiên sang Australia vào 
đầu tháng 9; 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  

Trung Quốc xây dựng trung tâm thương mại trái 
cây từ ASEAN ở 3 thành phố lớn của tỉnh Quảng 
Tây, gồm Sùng Tả, Nam Ninh và Khâm Châu. Ba 
trung tâm thương mại trái cây này được triển khai 
theo dự án Trung tâm Phân phối Nông sản Trung 
Quốc - ASEAN, nhằm xây dựng một hệ thống 
thương mại hoàn chỉnh bao gồm phân phối, kinh 
doanh và chế biến trái cây. Việc thành lập các 
trung tâm này sẽ thúc đẩy phát triển mạng lưới 
vận tải trái cây nhập khẩu, mang lại lợi ích cho cả 
người tiêu dùng Trung Quốc cũng như giảm chi 
phí vận tải cho nhà xuất khẩu trái cây ASEAN.  [2]   

Đài Loan 

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Đài Loan, lệnh 
cấm nhập khẩu xoài của Trung Quốc lần này có 
ảnh hưởng rất hạn chế đến nền kinh tế Đài Loan.  
Nguyên nhân là sản lượng xoài hàng năm của Đài 
Loan là 170.000 tấn, trong đó chủ yếu tiêu thụ nội 
địa và chỉ xuất khẩu khoảng 1.000 tấn sang Trung 
Quốc mỗi năm, chiếm khoảng 0,05% sản lượng 
xoài hàng năm của Đài Loan. Trước đó, trong 
thông cáo ngày 21/8, Văn phòng Sự vụ Đài Loan 
thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết hải quan 
đại lục trong năm nay đã phát hiện rệp sáp trong 
xoài nhập khẩu từ Đài Loan, và Trung Quốc sẽ 
đình chỉ hoạt động nhập khẩu xoài từ Đài Loan để 
bảo vệ hoạt động sản xuất nông nghiệp và an ninh 
sinh thái của đại lục. [3]  

Bangladesh 

Tại Bangladesh, giá khoai tây và nhiều mặt hàng 
thực phẩm khác đã tăng vọt một cách khó hiểu 
trên cả nước mặc dù vụ thu hoạch tốt và không 
có bất kỳ hạn chế nào trong chuỗi cung ứng. Bộ 
Thương mại Bangladesh đã chỉ đạo Hiệp hội kho 
lạnh Bangladesh cung cấp hồ sơ tồn kho trong ba 
năm 2021 - 2023. Chủ tịch hiệp hội kho lạnh đã 
xác nhận rằng khi các thương nhân lưu trữ khoai 
tây trong kho lạnh giá đã tăng giá đáng kể. [4]  

Peru 

Khối lượng xuất khẩu nho của Peru trong 7 tháng 
đầu năm 2023 đạt 267.171 tấn, trị giá 676 triệu 
USD, tăng 19% về khối lượng và tăng 29% về giá 

trị so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường xuất khẩu 
lớn nhất là Hoa Kỳ (chiếm 55% thị phần xuất khẩu 
với khối lượng đạt 147.609 tấn, trị giá 372 triệu 
USD), tiếp đến là Trung Quốc (chiếm 13% khối 
lượng xuất khẩu). [5]  

EU 

Theo dự báo Hiệp hội Táo và Lê Thế giới (WAPA) 
đưa ra vào ngày 2-4/8/2023, vụ táo tươi năm 
2023 của EU đạt 11,4 triệu tấn, thấp hơn 3,3% so 
với vụ thu hoạch năm 2022. Sự giảm sút là kết 
quả của việc thụ phấn kém và hạn hán. Sản lượng 
lê tươi dự báo đạt 1,7 triệu tấn, giảm 12,8% so 
với năm 2022 và phần lớn là do mức giảm liên 
quan đến thời tiết ở Ý, Pháp và Hy Lạp. WAPA 
dự báo sản lượng táo của 20 nước thành viên EU 
vào năm 2023 là 11,4 triệu tấn. Đây là mức giảm 
3,3% so với vụ thu hoạch năm 2022, nhưng cao 
hơn 0,3% so với mức trung bình của 10 năm 
trước đó. [6] 

Philippines 

Các nhà chức trách Philippines cho biết đã hoàn 
tất lô hàng xoài đầu tiên đến Australia vào đầu 
tháng 9 năm nay. Lô hàng sẽ được đóng gói đúng 
quy cách và được vận chuyển lên chuyến bay tới 
Perth và Sydney để đến nơi vào tuần đầu tiên của 
tháng 9. [7]  

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 

[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]:https://nongnghiep.vn/trung-quoc-day-manh-nhap-
trai-cay-tu-asean-qua-tinh-quang-tay-d360628.html 

[3]:https://www.freshplaza.com/asia/article/9554559/tai
wan-resilient-in-the-face-of-chinese-import-ban-on-
mangoes/ 

[4]:https://thefinancialexpress.com.bd/editorial/investme
nt-in-early-childhood-development 

[5]: https://guojiguoshu.com/article/8563 

[6]:https://www.freshplaza.com/asia/article/9556316/pro
gnosfruit-2023-eu-apple-and-pear-production-forecast-
to-decline/ 

[7]:https://www.freshplaza.com/asia/article/9554303/phil
ippines-to-ship-first-mango-exports-to-australia-in-early-
september/ 

       

   

https://nongnghiep.vn/trung-quoc-day-manh-nhap-trai-cay-tu-asean-qua-tinh-quang-tay-d360628.html
https://nongnghiep.vn/trung-quoc-day-manh-nhap-trai-cay-tu-asean-qua-tinh-quang-tay-d360628.html
https://www.freshplaza.com/asia/article/9554559/taiwan-resilient-in-the-face-of-chinese-import-ban-on-mangoes/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9554559/taiwan-resilient-in-the-face-of-chinese-import-ban-on-mangoes/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9554559/taiwan-resilient-in-the-face-of-chinese-import-ban-on-mangoes/
https://thefinancialexpress.com.bd/editorial/investment-in-early-childhood-development
https://thefinancialexpress.com.bd/editorial/investment-in-early-childhood-development
https://guojiguoshu.com/article/8563
https://www.freshplaza.com/asia/article/9556316/prognosfruit-2023-eu-apple-and-pear-production-forecast-to-decline/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9556316/prognosfruit-2023-eu-apple-and-pear-production-forecast-to-decline/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9556316/prognosfruit-2023-eu-apple-and-pear-production-forecast-to-decline/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9554303/philippines-to-ship-first-mango-exports-to-australia-in-early-september/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9554303/philippines-to-ship-first-mango-exports-to-australia-in-early-september/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9554303/philippines-to-ship-first-mango-exports-to-australia-in-early-september/
https://www.curvert.com/
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DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 
• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 24.875 VNĐ/kg, tăng 1.250 VNĐ/kg 

so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 8.243 VNĐ/kg, tăng 29 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng hạt lép trung bình đạt 66.500 VNĐ/kg, tăng 5.000 
VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 17.167 VNĐ/kg, giảm 500 
VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

•  Giá cà chua trung bình đạt 17.500 VNĐ/kg, tăng 1.000 VNĐ/kg so 
với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  
TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 
đến 20h00 ngày 07.09.2023, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 
khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 273 xe, trong đó xe chở hoa quả là 
187 xe. Cụ thể: (i) tồn 237 xe tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, trong đó 
có 171 xe hàng hoa quả; (ii) tồn 29 xe tại cửa khẩu phụ Tân Thanh, 
trong đó 16 xe hoa quả đều chở bằng container lạnh; (iii) tồn 07 xe tại 
cửa khẩu chính Chi Ma là các mặt hàng khác; và (iv) không có xe tồn 
tại cửa khẩu phụ Cốc Nam và cửa khẩu phụ Na Hình. [2] 
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng hạt lép Thanh long ruột trắng

Cà chua

 Giá thanh long ruột trắng, 
giảm; giá xoài Cát Chu, dưa 
hấu, sầu riêng hạt lép, cà 
chua tăng so với tuần 
trước; 

 Theo Ban Quản lý Khu kinh 
tế cửa khẩu Đồng Đăng - 
Lạng Sơn, tính đến 20h00 
ngày 07.09.2023, tổng số 
phương tiện chở hàng hóa 
xuất khẩu còn tồn trên địa 
bàn tỉnh là 273 xe, trong đó 
có 187 xe chở hoa quả; 

 Chưa có cảnh báo nào về 
thanh long vi phạm an toàn 
thực phẩm ở Anh; 

 Giá sầu riêng bị đẩy quá 
cao, doanh nghiệp kêu lỗ 
khi xuất khẩu; 

 Thu hồi mã số vùng trồng 
các cơ sở vi phạm quy định 
xuất khẩu hoa quả sang 
Trung Quốc; 
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Trước thông tin một số siêu thị của Anh dừng bán 
thanh long Việt Nam, đại diện Văn phòng SPS Việt 
Nam khẳng định, Văn phòng SPS Việt Nam chưa 
nhận được bất kỳ cảnh báo nào về việc thanh long 
Việt Nam vi phạm về an toàn thực phẩm của 
Vương quốc Anh trong 6 tháng đầu năm 2023. 
Hiện việc xuất khẩu thanh long sang Anh vẫn diễn 
ra bình thường.  

Đến nay, Văn phòng SPS Việt Nam mới chỉ nhận 
được 1 thông báo của cơ quan chức năng tại 
Vương quốc Anh dự kiến đề xuất đưa thanh long 
Việt Nam từ Phụ lục 2 “Sản phẩm phải được xét 
nghiệm và được cấp giấy chứng nhận an toàn tại 
Việt Nam trước khi xuất khẩu” sang Phụ lục 1 “Sản 
phẩm phải được xác minh và tái kiểm thực tế 50% 
tại cảng đến trước khi được phép lưu thông trên thị 
trường”. Ngày 2/8, Văn phòng SPS Việt Nam đã 
gửi thông tin tới đầu mối SPS của Vương quốc 
Anh, đề nghị Vương quốc Anh giữ nguyên tần suất 
kiểm tra thanh long của Việt Nam cho đến khi 2 bên 
có đầy đủ căn cứ. Đồng thời, đề nghị Vương quốc 
Anh cung cấp hồ sơ đánh giá nguy cơ để thay đổi 
tần suất kiểm tra an toàn thực phẩm thanh long 
Việt Nam để cơ quan thẩm quyền Việt Nam nghiên 
cứu có ý kiến. [3]  

Giá sầu riêng tại tỉnh Đắk Lắk đang xuống thấp sau 
thời gian đạt đỉnh. Theo thương lái thu mua sầu 
riêng tại huyện Krông Pắc cho biết, vào thời điểm 
đầu mùa, các thương lái chốt giá sầu riêng tại 
vườn trên 90.000 VNĐ/kg và đã cắt được một đợt. 
Tuy nhiên, hiện nay, do giá sầu riêng trên thị 
trường đã giảm nên thương lái chỉ có thể mua với 
giá 70.000 - 75.000 VNĐ/kg. Theo đại diện một 
công ty xuất khẩu, giá nguyên liệu đầu vào tại Việt 
Nam hiện nay đang cao hơn giá thu mua tại các 
chợ bên phía Trung Quốc. Do đó, các doanh 
nghiệp tại Việt Nam đang phải hoạt động cầm 
chừng, thậm chí nhiều doanh nghiệp phải đóng 
cửa. [4]  

Sau khi nhận được thông báo của Tổng cục Hải 
quan Trung Quốc (GACC) về trường hợp phát hiện 
một số lô hàng bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực 
vật trên chuối, xoài, mít, sầu riêng và thanh long 
của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung 
Quốc, Cục bảo vệ thực vật (BVTV) đã đề nghị Sở 
Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo cơ 

quan chuyên môn về bảo vệ và kiểm dịch thực vật 
tại địa phương thông báo và hướng dẫn các chủ 
mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói vi phạm tiến 
hành điều tra nguyên nhân vi phạm và thực hiện 
biện pháp khắc phục. Đồng thời, Sở Nông nghiệp 
và PTNT tỉnh Đắk Lắk sẽ lập báo cáo gửi về Cục 
BVTV trước ngày 20/9/2023 để Cục BVTV thông 
tin cho GACC theo quy định. Đối với trường hợp 
mã số nhận thông báo vi phạm nhiều lần, Cục 
BVTV cũng đề nghị địa phương thông báo tạm 
dừng và thực hiện thủ tục thu hồi mã số vi phạm, 
thông báo kịp thời để đảm bảo các chủ mã số vùng 
trồng và CSĐG này không thực hiện các hoạt động 
xuất khẩu. [5]  

Chiều 29/8, UBND huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) tổ 
chức lễ công bố nhãn hiệu sầu riêng huyện Cư 
M’gar kết hợp ra mắt ứng dụng trên thiết bị di động 
“thông tin huyện Cư M’gar”. “Nhãn hiệu này là cơ 
sở giúp người trồng sầu riêng yên tâm sản xuất, 
khách hàng tin tưởng sử dụng, tạo thêm uy tín đối 
với sản phẩm sầu riêng Cư M’gar. [6]  

 

 

 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội 
[2]:https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktc
k.langson.gov.vn/files/2023-
09/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20kha
u%20hang%20hoa%20ngay%2007.9.2023.pdf 

[3]:https://vov.vn/kinh-te/chua-co-canh-bao-nao-
ve-thanh-long-vi-pham-an-toan-thuc-pham-o-
vuong-quoc-anh-post1044032.vov 

[4]:https://nongnghiep.vn/gia-sau-rieng-bi-day-
qua-cao-doanh-nghiep-keu-lo-khi-xuat-khau-
d361638.html 

[5]:https://vietnambiz.vn/thu-hoi-ma-so-vung-
trong-cac-co-so-vi-pham-quy-dinh-xuat-khau-hoa-
qua-sang-trung-quoc-2023911113816630.htm 

[6]: https://nongsanviet.nongnghiep.vn/cap-chung-
nhan-nhan-hieu-tap-the-sau-rieng-cu-mgar-
d360645.html 

https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-09/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2007.9.2023.pdf
https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-09/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2007.9.2023.pdf
https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-09/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2007.9.2023.pdf
https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-09/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2007.9.2023.pdf
https://vov.vn/kinh-te/chua-co-canh-bao-nao-ve-thanh-long-vi-pham-an-toan-thuc-pham-o-vuong-quoc-anh-post1044032.vov
https://vov.vn/kinh-te/chua-co-canh-bao-nao-ve-thanh-long-vi-pham-an-toan-thuc-pham-o-vuong-quoc-anh-post1044032.vov
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Trang 5 
 

TUẦN 36 (04.09.2023 – 08.09.2023) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  Thay đổi so với 
tuần trước 

Xoài cát chu                      23.625    24.875          1.250  
An Giang                      22.000    27.000          5.000  
Đồng Tháp                      28.000    28.000                -    
Tiền Giang                      20.000    20.000                -    
Vĩnh Long                      24.500    24.500                -    
Dưa hấu                         8.214      8.243               29  
Bến Tre                      10.000    10.000                -    
Cần Thơ                        6.000      7.000          1.000  
Đồng Tháp                        8.000      8.000                -    
Hậu Giang                        7.000      7.000                -    
Long An                        9.000      8.500            -500 
Tiền Giang                        9.500      9.700             200  
Vĩnh Long                        8.000      7.500            -500 
Sầu riêng hạt lép                      61.500    66.500          5.000  
Cần Thơ                      65.000    75.000        10.000  
Vĩnh Long                      58.000    58.000                -    
Thanh long ruột trắng                      17.667    17.167            -500 
Long An                      10.000    10.000                -    
Tiền Giang                      23.000    22.000         -1.000 
Vĩnh Long                      20.000    19.500            -500 
Cà chua                      16.500    17.500          1.000  
Cà Mau                      18.000    18.000                -    
Tiền Giang                      15.000    17.000          2.000  

 


